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1 Nguyễn Mạnh Kha 800 23 LUC
03 ngôi mộ hình chữ nhật, xây gạch trát vữa xi măng, đã 
cải táng, chiều cao 1,5m, chiều rộng 1,2m, dài 1,6m. Diện 
tích chiếm đất là 1,92m2 ; (Tương đương trên 400 viên)

mộ 3,0 5.000.000 15.000.000 15.000.000

2 Nguyễn Văn 
Thước (Thủy) 736 23 LUC

03 mộ tròn, trát vữa xi măng, xây gạch đã cải táng, chiều 
cao 0,55m, Đường kính 1,27m. Diện tích chiếm đất là 
1,26m2 (Tương đương dưới 400 viên)

mộ 3,0 5.000.000 15.000.000 15.000.000

3 Nguyễn Xuân Vũ 742 23 LUC
02 ngôi mộ hình chữ nhật, xây gạch trát vữa xi măng, đã 
cải táng, chiều cao 1,0m, chiều rộng 0,85m, dài 1,3m. Diện 
tích chiếm đất là 1,1m2 ; ( Tương đương dưới 400 viên)

mộ 2,0 5.000.000 10.000.000 10.000.000

4 Ngô Văn Bắc 744 23 LUC 3 ngôi mộ đất mộ 3,0 5.000.000 15.000.000 15.000.000

5 Nguyễn Văn Giang 750 23 LUC

02 ngôi mộ hình chữ nhật, xây gạch ốp gạch men sứ màu 
xanh, đã cải táng, chiều cao 1,5m, chiều rộng 1,3m, dài 
1,6m. Diện tích chiếm đất là 2,08m2; (Tương đương trên 
500 viên)

mộ 2,0 5.000.000 10.000.000 10.000.000

6 Hoàng Đức Sửu 736 23 LUC
01 ngôi mộ hình chữ nhật, xây gạch trát vữa xi măng, đã 
cải táng, chiều cao 0,8m, chiều rộng 1,0m, dài 1,3m. Diện 
tích chiếm đất là 1,3m2; (Tương đương dưới 400 viên)

mộ 1,0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

7 Nguyễn Xuân 
Nương 824 22 LUC

01 mộ tròn, trát vữa xi măng, xây gạch đã cải táng, chiều 
cao 0,75m, Đường kính 1,25m. Diện tích chiếm đất là 
1,22m2 ; (Tương đương dưới 400 viên)

mộ 1,0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

15,0 75.000.000 75.000.000Tổng cộng  

Mức giá 
(đồng)

Tổng kinh phí hỗ trợ 
(đồng)

Thửa 
 đất 
số 

Tờ 
bản 
đồ số 

Loại 
đất

Thành tiền (đồng)

Hỗ trợ bàn giao mặt bằng sớm 
(khuyến khích tiến độ giải phóng 

mặt bằng)

DANH SÁCH HỘ BÀN GIAO MẶT BẰNG SỚM (KHUYẾN KHÍCH TIẾN ĐỘ)  ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN:  XÂY DỰNG ĐƯỜNG NỐI ĐT 296 VỚI ĐƯỜNG 
VÀNH ĐAI IV (HÀ NỘI), HUYỆN HIỆP HÒA, TỈNH BẮC GIANG (THUỘC ĐỊA PHẬN THÔN CẨM BÀO, XÃ XUÂN CẨM)

Địa điểm: Thôn Cẩm Bào, Xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định số                    /QĐ-UBND ngày         tháng       năm 2024 của UBND huyện Hiệp Hòa)

Stt Chủ sử dụng  Tên công trình, tài sản Đơn 
vị tính

 Khối 
lượng 

(số 
lượng) 


		2024-05-28T10:47:35+0700


		2024-05-28T10:47:44+0700


		ubnd_hiephoa@bacgiang.gov.vn
	2024-05-28T10:48:00+0700




